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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  
	
	

	 HỌC KÌ I
	        LỊCH BÁO GIẢNG


TUẦN THỨ 33                                                           Từ ngày:5/5/2025 - Đến ngày: 9/5/2025
	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Lớp 
	Tiết
PPCT
	Môn học 
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
5/5
	Buổi sáng
	1
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	3
	3A1
	33
	ÂN
	Thường thức âm nhạc: Cá heo với âm nhạc
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm





	
	
	4
	3A3
	33
	ÂN
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	1A5
	33
	ÂN
	Ôn bài hát “Ngôi sao lấp lánh”
Nghe nhạc
	

	
	
	2
	1A4
	33
	ÂN
	
	

	
	
	3
	1A2
	33
	ÂN
	
	

	3
6/5
	Buổi sáng
	1
	
	
	
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm





	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	1A3
	33
	ÂN
	Ôn bài hát “Ngôi sao lấp lánh”
Nghe nhạc
	

	
	
	2
	1A6
	33
	ÂN
	
	

	
	
	3
	4A5
	33
	ÂN
	Nghe nhạc: Khúc ca vào hè
Tổ chức hoạt động vận dụng sáng tạo
	

	4
7/5
	Buổi sáng
	1
	
	
	
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm






	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	4
	3A2
	33
	ÂN
	Thường thức âm nhạc: Cá heo với âm nhạc
	

	
	Buổi chiều
	1
	4A2
	33
	ÂN
	Nghe nhạc: Khúc ca vào hè
Tổ chức hoạt động vận dụng sáng tạo
	

	
	
	2
	4A3
	33
	ÂN
	
	

	
	
	3
	1A1
	33
	ÂN
	Ôn bài hát “Ngôi sao lấp lánh”
Nghe nhạc
	

	5
8/5
	Buổi sáng
	1
	5A5
	33
	ÂN
	Nghe nhạc: Khúc ca bốn mùa
Tổ chức hoạt động vận dụng sáng tạo
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm





	
	
	2
	5A3
	33
	ÂN
	
	

	
	
	3
	5A4
	33
	ÂN
	
	

	
	
	4
	1A1
	33
	TCÂN
	Học các nốt nhạc cơ bản-Nốt Rê
	

	
	Buổi chiều
	1
	4A1
	33
	ÂN
	Nghe nhạc: Khúc ca vào hè
Tổ chức hoạt động vận dụng sáng tạo
	

	
	
	2
	3A4
	33
	ÂN
	Thường thức âm nhạc: Cá heo với âm nhạc
	

	
	
	3
	1A3
	33
	TCÂN
	Học các nốt nhạc cơ bản-Nốt Rê
	

	6
9/5
	Buổi sáng
	1
	5A1
	33
	ÂN
	Nghe nhạc: Khúc ca bốn mùa
Tổ chức hoạt động vận dụng sáng tạo
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm


ĐD: 23 tiết




	
	
	2
	4A4
	33
	ÂN
	Nghe nhạc: Khúc ca vào hè
Tổ chức hoạt động vận dụng sáng tạo
	

	
	
	3
	1A2
	33
	TCÂN
	Học các nốt nhạc cơ bản-Nốt Rê
	

	
	
	4
	5A2
	33
	ÂN
	Nghe nhạc: Khúc ca bốn mùa
Tổ chức hoạt động vận dụng sáng tạo
	


           
                                                                                                 Giang Biên, ngày 4  tháng 5  năm 2025
                                                                                                                  
	
TỔ TRƯỞNG                                                                                                      
                                                                                                                                      Lương  Thị Hằng
	GIÁO VIÊN



	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  
	
	

	 HỌC KÌ I
	        LỊCH BÁO GIẢNG


TUẦN THỨ 34                                                          Từ ngày:12/05/2025 - Đến ngày: 16/5 /2025
	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Lớp 
	Tiết
PPCT
	Môn học 
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
12/05
	Buổi sáng
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	
	
	
	 
	 

	
	
	3
	3A1
	34
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	
	4
	3A3
	34
	ÂN
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	1A5
	34
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	
	
	2
	1A4
	34
	ÂN
	
	

	
	
	3
	1A2
	34
	ÂN
	
	

	3
13/05
	Buổi sáng
	1
	
	
	
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm





	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	1A3
	34
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	
	
	2
	1A6
	34
	ÂN
	
	

	
	
	3
	4A5
	34
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	4
14/05
	Buổi sáng
	1
	
	
	
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm


	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	4
	3A2
	34
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	
	Buổi chiều
	1
	4A2
	34
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	
	
	2
	4A3
	34
	ÂN
	
	

	
	
	3
	1A1
	34
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	5
15/5
	Buổi sáng
	1
	5A5
	34
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm


	
	
	2
	5A3
	34
	ÂN
	
	

	
	
	3
	5A4
	34
	ÂN
	
	

	
	
	4
	1A1
	34
	TCÂN
	Ôn tập nốt Rê
	

	
	Buổi chiều
	1
	4A1
	34
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	
	
	2
	3A4
	34
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	
	
	3
	1A3
	34
	TCÂN
	Ôn tập nốt Rê
	

	6
16/5
	Buổi sáng
	1
	5A1
	34
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	
Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

ĐD: 23 tiết


	
	
	2
	4A4
	34
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	
	
	3
	1A2
	34
	TCÂN
	Ôn tập nốt Rê
	

	
	
	4
	5A2
	34
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	


           
                                                                                                         Giang Biên, ngày  4  tháng   5  năm 2025
	
  TỔ TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                                                Lương  Thị Hằng
	GIÁO VIÊN






	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  
	
	

	 HỌC KÌ I
	        LỊCH BÁO GIẢNG


TUẦN THỨ 35                                                          Từ ngày:19/05/2025 - Đến ngày: 23/5 /2025
	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Lớp 
	Tiết
PPCT
	Môn học 
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
19/05
	Buổi sáng
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	
	
	
	 
	 

	
	
	3
	3A1
	35
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	
	4
	3A3
	35
	ÂN
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	1A5
	35
	ÂN
	Ôn tập và kiểm tra HK 2
	

	
	
	2
	1A4
	35
	ÂN
	
	

	
	
	3
	1A2
	35
	ÂN
	
	

	3
20/05
	Buổi sáng
	1
	
	
	
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm





	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	1A3
	35
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	
	
	2
	1A6
	35
	ÂN
	
	

	
	
	3
	4A5
	35
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	4
21/05
	Buổi sáng
	1
	
	
	
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm


	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	4
	3A2
	35
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	
	Buổi chiều
	1
	4A2
	35
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	
	
	2
	4A3
	35
	ÂN
	
	

	
	
	3
	1A1
	35
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	5
22/5
	Buổi sáng
	1
	5A5
	35
	ÂN
	Ôn tập và biểu diễn
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm


	
	
	2
	5A3
	35
	ÂN
	
	

	
	
	3
	5A4
	35
	ÂN
	
	

	
	
	4
	1A1
	35
	TCÂN
	Cảm thụ âm nhạc- Nghe nốt nhạc qua bài hát
	

	
	Buổi chiều
	1
	4A1
	35
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	
	
	2
	3A4
	35
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	
	
	3
	1A3
	35
	TCÂN
	Cảm thụ âm nhạc- Nghe nốt nhạc qua bài hát
	

	6
23/5
	Buổi sáng
	1
	5A1
	35
	ÂN
	Ôn tập và biểu diễn
	
Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

ĐD: 23 tiết


	
	
	2
	4A4
	35
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	
	
	3
	1A2
	35
	TCÂN
	Cảm thụ âm nhạc- Nghe nốt nhạc qua bài hát
	

	
	
	4
	5A2
	35
	ÂN
	Ôn tập và biểu diễn
	


           
                                                                                                         Giang Biên, ngày  4  tháng   5  năm 2025
	
  TỔ TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                                                Lương  Thị Hằng
	GIÁO VIÊN
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